CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立 – 自由 – 幸福
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
商业合作合同
Số/编号: …../HDHTKD
……., ngày…. tháng ……năm …….
……，……年……月……日
Chúng tôi gồm có:
我们包括以下各方：
1. Công ty  ……………………………………………………… (gọi tắt là Bên A):
公司………………………………………………………（以下简称为甲方）：
Trụ sở/总部地址:…………………………………………………..………………………..
GCNĐKKD số: ………………….….…..…….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………….. cấp ngày: ………………………………………..……..; 
营业执照编号：………………，由………………计划与投资厅企业注册处签发，签发日期为：…………………………。
Số tài khoản/ 银行账户号码: ……………………….…………………………………………
Điện thoại/电话号码: …………………………………………………………………………
Người đại diện/法定代表人: …………………………………………………………………
Chức vụ/职务: ………………………………………………………………………………...

Và/和
2. Công ty  ……..…………………………………….……………………. (gọi tắt là Bên B):
公司….……………………….……………………….…………….（以下简称为乙方）：
Trụ sở/总部地址: …………………………………………………………………………
营业执照编号：………………，由………………计划与投资厅企业注册处签发，签发日期为：…………………………。
Số tài khoản/ 银行账户号码: ……………………….…………………………………………

Điện thoại/电话号码: …………………………………………………………………………

Người đại diện/法定代表人: …………………………………………………………………

Chức vụ/职务: ………………………………………………………………………………...

Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số: …………………. Ngày………….. tháng …………. năm ……….
根据编号为：……………….、签署日期为…………..年……月……日的授权书获得授权。
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:
双方一致同意签订本商业合作合同，并承诺遵守以下条款与条件：
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi  hợp tác kinh doanh
第一条 合作经营的目标与范围
Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác…………………………………………………….. 甲方与乙方一致同意就……………………………………………………...........开展合作。
Điều 2. Thời hạn hợp đồng. 
第二条 合同期限
Thời hạn hợp tác là …….(năm) năm bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm  ………đến hết ngày….. tháng ……..năm ………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.
合作期限为……年，自……年……月……日起至……年……月……日止。上述期限可根据双方协议进行延长。
Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh
第三条 出资方式与经营成果分配
3.1. Góp vốn出资方式
Bên A góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam để tái chế phù hợp với khả năng sản xuất của Nhà máy. Giá trị trên bao gồm toàn bộ các chi phí để hàng nhập về tới Nhà máy.
甲方以全部进口至越南、符合工厂生产能力用于再加工的废料价值作为出资。该出资价值包含将货物进口至工厂所产生的全部费用。
Bên B góp vốn bằng toàn bộ quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi, máy móc, dây chuyền, thiết bị của Nhà máy thuộc quyền sở hữu của mình để phục vụ cho quá trình sản xuất.
乙方以其拥有所有权的工厂厂房、仓库、机械、生产线及设备的全部使用权作为出资，用于支持生产过程。
3.2. Phân chia kết quả kinh doanh 经营成果分配
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động ………………………………………………………..………..
来自…………………………………………………………经营活动的利润

Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.
利润将按以下比例分配：甲方享有……%，乙方享有……%，该比例基于扣除依法应缴纳给国家的义务后剩余的总利润。
Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………..
利润分配时间为每个财政年度的最后一天。财政年度自以下日期起计算：…………………………………………
3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm 生产活动的费用包括：
- Tiền mua phế liệu/购买废料的费用:
- Lương nhân viên/员工工资:
- Chi phí điện, nước/电费和水费:
- Khấu hao tài sản/资产折旧:
- Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng/机器、设备及厂房的维修保养费用:
- Chi phí khác.../其他费用：
Điều 4. Các nguyên tắc tài chính
第四条 财务原则
Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
双方必须遵守越南社会主义共和国会计法律规定的财务会计原则。
Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.
所有与经营活动有关的收支款项都必须清晰、完整、真实地记录。
Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh
第五条 经营管理委员会
Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử  01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.
双方将成立一个由3人组成的经营管理委员会，其中甲方委派1名代表，乙方委派2名代表，用于在需要就本合同所规定的合作内容作出决定时进行表决。委员会的所有决定须经至少两名成员同意方可通过。
Đại diện của Bên A là: ……………………………………… - Chức vụ: ……………………..
甲方代表为：……………………………………… － 职务：…………………………..

Đại diện của Bên B là: ……………………………………… - Chức vụ: ……………………..
乙方代表为：……………………………………… － 职务：…………………………..

Trụ sở của ban điều hành đặt tại: ……………………………………………………………….
经营管理委员会的办公地点设在：………………………………………………………….

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
第六条 甲方的权利和义务
6.1 Chịu trách nhiệm nhập khẩu/负责进口……………………………..…………………….
6.2 Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thanh toán hợp đồng mua phế liệu với các nhà cung cấp phế liệu trong và ngoài nước. 
负责与国内外废料供应商进行寻找、谈判、签署并结算废料采购合同。
6.3 Cung cấp đầy đủ các hoá đơn, chứng từ  liên quan để phục vụ cho công tác hạch toán tài chính quá trình kinh doanh.
提供完整的相关发票和单据，以便于业务过程中进行财务核算。
6.4 Được hưởng ……………………..% lợi nhuận sau thuế.

有权享有税后利润的…………………..%。
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B
第七条 乙方的权利和义务
7.1 Có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ quá trình sản xuất. Đưa nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu của mình vào sử dụng. Đảm bảo phôi thép được sản xuất ra có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật hiện hành.
有责任管理并执行整个生产过程。投入使用其自有的厂房、仓库和机器设备。确保所生产的钢坯质量符合现行法律标准。
7.2 Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình sản xuất.
在生产过程中严格遵守环境保护法律法规及其他相关法律规定。
7.3  Có trách nhiệm triển khai bán sản phẩm – phôi thép trên thị trường Việt Nam.
有责任在越南市场开展钢坯产品的销售工作。
7.4 Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của Việt Nam.
按照越南财务会计法律的规定，对整个生产经营过程中的收支进行全面核算。
7.5 Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi có Nhà máy.
有责任如实申报并足额缴纳税款及履行其他对国家的义务。同时，与工厂所在地的行业主管部门、地方政府及税务机关保持联系。
7.6 Được hưởng …………………………………………...% lợi nhuận sau thuế.
有权享有………………………………………...% 的税后利润。
7.7 Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động cán bộ, công nhân tại Nhà máy. Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho công nhân, cán bộ làm việc tại Nhà máy.
直接负责工厂内干部和工人的招聘、管理和调配工作。制定工厂工作人员的工资及其他福利待遇计划。
Điều 8. Điều khoản chung
第八条 一般条款
8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
本合同的解释与适用均受越南社会主义共和国法律的管辖。
8.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.
双方承诺严格履行本合同中所约定的所有条款。任何一方违反合同并给对方造成损失的（不可抗力因素除外），须赔偿由此造成的全部损失，并按合同总金额的10%支付违约金。
Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào  có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.
在履行合同过程中，如任一方遇到困难或障碍，须在发生之日起一个月内通知对方。
8.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.
各方有责任及时相互通报工作进度，并确保对生产经营过程中相关信息的保密。
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.
本合同的任何修改和补充均须以书面形式作出，并经双方签字确认。所有附件均为本合同不可分割的组成部分。
8.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.
在合同履行过程中产生的任何争议，应首先通过协商和调解解决；如调解不成，争议应提交有管辖权的法院处理。
Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng
第九条 合同的效力
9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.
本合同在本合同第二条规定的期限届满时终止，或在符合法律规定的其他情形下终止。
Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng. Nhà xưởng, nhà kho, máy móc, dây chuyền thiết bị ….sẽ được trả lại cho Bên B.
合同终止时，双方将签署合同清算（终止）协议。厂房、仓库、机器、生产线设备等应归还给乙方。
9.2. Hợp đồng này gồm ………trang không thể tách rời nhau, được lập thành ……… bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ……….. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
本合同共……页，内容不可分割，以越南语书写，正本共……份，双方各持……份，具有同等法律效力，自签署之日起生效。
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